
BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ · DS-160 · CÔNG VIỆC, HỌC TẬP & ĐI LẠI THƯỜNG XUYÊN

Biểu mẫu DS-160 đã hoàn
thành Phức tạp

417 câu trả lời 20 phần ~75 phút để điền Công việc, học tập & gia hạn

Đây là các ví dụ đã hoàn thành — câu hỏi thật với câu trả lời mẫu, hiển thị để tham khảo.

§1

Thông tin cá nhân - Phần 1

19 câu trả lời

Họ
Nhập tất cả họ như được liệt kê trong hộ chiếu của bạn. Nếu chỉ có một tên được liệt kê trong
hộ chiếu, nhập Họ đó.

Họ *

WANG

Tên
Nếu hộ chiếu của bạn không bao gồm tên, vui lòng nhập 'FNU' trong Tên.

Tên *

HAOWEN

Họ tên đầy đủ bằng bảng chữ cái gốc
Nếu hộ chiếu của bạn không bao gồm tên, vui lòng nhập 'FNU' trong Tên.



Họ tên đầy đủ bằng bảng chữ cái gốc *

王浩⽂

Tên khác
Tên khác được sử dụng bao gồm tên thời con gái, tên tôn giáo, tên nghề nghiệp, hoặc bất kỳ
tên nào khác mà bạn được biết đến hoặc đã được biết đến trong quá khứ.

Bạn có bao giờ sử dụng tên khác (tức là thời con gái, tôn
giáo, nghề nghiệp, bí danh, v.v.) không? *

Có

Không

Cung cấp thông tin sau:

Họ khác đã sử dụng (thời con gái, tôn giáo, nghề nghiệp, bí
danh, v.v.) *

SURNAMEOTHER

Tên khác đã sử dụng *

GIVENOTHER

Không áp dụng Không áp dụng/Công nghệ không có sẵn



Họ khác đã sử dụng (thời con gái, tôn giáo, nghề nghiệp, bí
danh, v.v.) *

SURNAME OTHER TWO

Tên khác đã sử dụng *

GIVEN OTHER TWO

Họ khác đã sử dụng (thời con gái, tôn giáo, nghề nghiệp, bí
danh, v.v.) *

SURNAME THREE

Tên khác đã sử dụng *

GIVEN THREE



Telecode
Telecode là mã số 4 chữ số đại diện cho các ký tự trong một số tên bảng chữ cái không phải La
Mã.

Bạn có telecode đại diện cho tên của mình không? *

Có

Không

Tên Telecode
Nếu bạn chỉ có họ telecode để nhập, nhập cùng tên như trên. Ngược lại, nếu bạn chỉ có tên
telecode để nhập, nhập cùng họ như trên.

Cung cấp thông tin sau:

Họ Telecode *

1234 5678

Tên Telecode *

8765 4321 0000



Giới tính
Vui lòng chọn NAM hoặc NỮ

Giới tính *

Tình trạng hôn nhân *

Ngày sinh
Nếu không biết ngày hoặc tháng, nhập như hiển thị trong hộ chiếu.

Ngày sinh *

Thành phố sinh *

BEIJING

Tiểu bang/Tỉnh sinh *

Quốc gia/Khu vực
Chọn tên hiện đang được sử dụng cho nơi bạn sinh ra.

NAM

ĐỘC THÂN

08 JUN 1999

Không áp dụng Không áp dụng



Quốc gia/Khu vực sinh *

§2

Thông tin cá nhân - Phần 2

17 câu trả lời

Quốc gia/Khu vực gốc (Quốc tịch) *

Bạn có giữ hoặc đã từng giữ bất kỳ quốc tịch nào khác với
quốc tịch được chỉ ra ở trên không? *

Có

Không

Quốc tịch khác

Quốc tịch khác
Nhập tất cả quốc tịch bạn hiện đang có và tất cả quốc tịch bạn đã từng có, bất kể bạn có chính
thức và/hoặc hợp pháp từ bỏ quốc tịch hay không. Nếu quốc gia nơi bạn từng có quốc tịch
không còn là một thực thể chính trị hoặc quốc gia, chọn quốc tịch tương ứng với tên của quốc
gia hiện đang được sử dụng cho vị trí đó.

Quốc gia/Khu vực gốc khác (Quốc tịch) *

TRUNG QUỐC

TRUNG QUỐC

AUSTRALIA



Bạn có hộ chiếu cho quốc gia/khu vực gốc khác (quốc tịch)
ở trên không? *

Có

Không

Số hộ chiếu
Nhập số hộ chiếu chính xác như nó xuất hiện trên hộ chiếu.

Số hộ chiếu *

123456789

Quốc tịch khác
Nhập tất cả quốc tịch bạn hiện đang có và tất cả quốc tịch bạn đã từng có, bất kể bạn có chính
thức và/hoặc hợp pháp từ bỏ quốc tịch hay không. Nếu quốc gia nơi bạn từng có quốc tịch
không còn là một thực thể chính trị hoặc quốc gia, chọn quốc tịch tương ứng với tên của quốc
gia hiện đang được sử dụng cho vị trí đó.

Quốc gia/Khu vực gốc khác (Quốc tịch) *

Bạn có hộ chiếu cho quốc gia/khu vực gốc khác (quốc tịch)
ở trên không? *

Có

Không

Số hộ chiếu

CHAD



Nhập số hộ chiếu chính xác như nó xuất hiện trên hộ chiếu.

Số hộ chiếu *

987654321

Quốc tịch khác
Nhập tất cả quốc tịch bạn hiện đang có và tất cả quốc tịch bạn đã từng có, bất kể bạn có chính
thức và/hoặc hợp pháp từ bỏ quốc tịch hay không. Nếu quốc gia nơi bạn từng có quốc tịch
không còn là một thực thể chính trị hoặc quốc gia, chọn quốc tịch tương ứng với tên của quốc
gia hiện đang được sử dụng cho vị trí đó.

Quốc gia/Khu vực gốc khác (Quốc tịch) *

Bạn có hộ chiếu cho quốc gia/khu vực gốc khác (quốc tịch)
ở trên không? *

Có

Không

Cư dân thường trú
Cư dân thường trú có nghĩa là bất kỳ cá nhân nào đã được một quốc gia/khu vực cấp phép hợp
pháp để sống và làm việc không giới hạn thời gian tại quốc gia/khu vực đó.

Bạn có phải là cư dân thường trú của quốc gia/khu vực
khác với quốc gia/khu vực gốc (quốc tịch) được chỉ ra ở trên
không? *

Có

BAHRAIN



Không

Quốc gia/Khu vực cư dân thường trú khác

Quốc gia/Khu vực cư trú thường xuyên *

Quốc gia/Khu vực cư trú thường xuyên *

Quốc gia/Khu vực cư trú thường xuyên *

Số nhận dạng
Số ID quốc gia của bạn là một số duy nhất mà chính phủ của bạn cung cấp. Chính phủ Hoa Kỳ
cung cấp số duy nhất cho những người tìm việc làm (Số An sinh xã hội) hoặc nộp thuế (ID
người nộp thuế).

Số nhận dạng quốc gia *

123456789

ANDORRA

AFGHANISTAN

ALBANIA

Không áp dụng Không áp dụng



Số An sinh xã hội Hoa Kỳ *

987654321

Số ID người nộp thuế Hoa Kỳ *

12345678912345678901

§3

Mục đích visa

21 câu trả lời

Mục đích chuyến thăm

Mục đích chuyến đi đến Hoa Kỳ *

Chỉ định Visa *

Mục đích chuyến đi đến Hoa Kỳ *

Không áp dụng Không áp dụng

Không áp dụng Không áp dụng

SINH VIÊN HỌC THUẬT HOẶC NGÔN NGỮ (F)

SINH VIÊN (F1)

LAO ĐỘNG TẠM THỜI (H)



Chỉ định Visa *

Số thỉnh cầu hoặc số biên lai đơn
Số biên lai là một định danh chữ và số gồm 13 ký tự và tuân theo định dạng này: XXX-YY-ZZZ-
NNNNN

Số thỉnh cầu hoặc số biên lai đơn

ABC1234567890

Bạn có đã lập kế hoạch du lịch cụ thể không? *

Có

Không

Cung cấp lịch trình hoàn chỉnh cho chuyến đi của bạn đến
Hoa Kỳ

NGHỀ CHUYÊN MÔN (H1B)



Kế hoạch du lịch
Nếu bạn không chắc chắn về ngày đến Hoa Kỳ hoặc ngày khởi hành khỏi Hoa Kỳ, vui lòng cung
cấp ước tính.

Ngày đến *

Chuyến bay đến (nếu biết)

AA123

Thành phố đến *

LOS ANGELES

Ngày khởi hành *

Chuyến bay khởi hành (nếu biết)

BB456

Thành phố khởi hành *

31 JUL 2026

30 AUG 2026



NEW YORK

Các địa điểm bạn dự định thăm:

Địa điểm *

LOS ANGELES

Địa điểm *

NEW YORK

Địa điểm *

SAN FRANCISCO

Địa chỉ nơi bạn sẽ ở tại Hoa Kỳ

Địa chỉ Dòng 1 *

1234 FAKE ST

Địa chỉ Dòng 2



APT. 567

Thành phố *

LOS ANGELES

Tiểu bang *

Mã Zip

90001

Người/Tổ chức trả tiền cho chuyến đi của bạn *

§4

Người đi cùng

8 câu trả lời

Đi du lịch với người khác
Bạn nên trả lời Có cho câu hỏi này nếu bạn đang đi du lịch với gia đình, như một phần của tour
có tổ chức, hoặc như một phần của nhóm biểu diễn hoặc đội thể thao. Bạn không cần liệt kê
các cá nhân đang đi du lịch với bạn cho mục đích làm việc với cùng một nhà tuyển dụng.

CALIFORNIA

Nhà tuyển dụng tại Hoa Kỳ



Có người khác đi du lịch cùng bạn không? *

Có

Không

Bạn có đi du lịch như một phần của nhóm hoặc tổ chức
không? *

Có

Không

Cung cấp thông tin sau cho mỗi người đi cùng bạn:

Họ của người đi cùng bạn *

ZHANG

Tên của người đi cùng bạn *

XIAO

Mối quan hệ với bạn *

Vợ/chồng



Họ của người đi cùng bạn *

ZHANG

Tên của người đi cùng bạn *

YARUO

Mối quan hệ với bạn *

§5

Lịch sử du lịch Hoa Kỳ trước đây

31 câu trả lời

Bạn có bao giờ ở Hoa Kỳ không? *

Có

Không

Các chuyến thăm Hoa Kỳ trước đây
Nếu bạn không chắc chắn về thời gian bạn đã thăm Hoa Kỳ, vui lòng cung cấp ước tính tốt
nhất.

Chi tiết về chuyến thăm của bạn

Cung cấp thông tin về chuyến thăm Hoa Kỳ lần cuối của bạn:

Cha mẹ



Ngày đến *

Thời gian lưu trú ở Hoa Kỳ *

1

Đơn vị thời gian *

Ngày đến *

Thời gian lưu trú ở Hoa Kỳ *

1

Đơn vị thời gian *

01 JUN 2024

Năm

02 JUN 2023

Tháng



Bạn có hoặc đã từng có bằng lái xe Hoa Kỳ không? *

Có

Không

Cung cấp thông tin về bằng lái xe Hoa Kỳ của bạn:

Số bằng lái xe *

123456789

Tiểu bang cấp bằng lái xe *

Số bằng lái xe *

987654321

Tiểu bang cấp bằng lái xe *

Không áp dụng Không biết

CALIFORNIA

Không áp dụng Không biết

NEW YORK



Số bằng lái xe *

Tiểu bang cấp bằng lái xe *

Bạn có bao giờ được cấp Visa Hoa Kỳ không? *

Có

Không

Visa Hoa Kỳ trước đây

Ngày cấp visa lần cuối *

Số Visa
Nhập số 8 chữ số được hiển thị màu đỏ ở góc dưới bên phải của visa. Nếu visa trước đây của
bạn là thẻ vượt biên, nhập 12 chữ số cuối của dòng đầu tiên của vùng đọc máy.

Số Visa *

Không áp dụng Không biết

FLORIDA

01 JUN 2024



123456789012

Bạn có đang nộp đơn xin cùng loại visa không? *

Có

Không

Bạn có đang nộp đơn ở cùng quốc gia hoặc địa điểm nơi
visa trên được cấp, và quốc gia hoặc địa điểm này có phải là
nơi cư trú chính của bạn không? *

Có

Không

Lấy dấu vân tay mười ngón
Lấy dấu vân tay mười ngón có nghĩa là bạn đã cung cấp dấu vân tay cho tất cả các ngón tay
của mình, trái ngược với việc chỉ cung cấp hai dấu vân tay.

Bạn có bao giờ được lấy dấu vân tay mười ngón không? *

Có

Không

Không áp dụng Không biết



Visa Hoa Kỳ của bạn có bao giờ bị mất hoặc bị đánh cắp
không? *

Có

Không

Nhập năm visa bị mất hoặc bị đánh cắp: *

2023

Giải thích *

NEPHEW TORE IT OUT OF MY PASSPORT

Visa Hoa Kỳ của bạn có bao giờ bị hủy hoặc thu hồi không?
*

Có

Không

Giải thích tại sao visa của bạn bị hủy hoặc thu hồi *

MY VISA WAS REVOKED BECAUSE I WAS ARRESTED



Bạn có bao giờ bị từ chối Visa Hoa Kỳ, hoặc bị từ chối nhập
cảnh vào Hoa Kỳ, hoặc rút đơn xin nhập cảnh tại cửa khẩu
không? *

Có

Không

Giải thích tại sao bạn bị từ chối visa hoặc nhập cảnh vào Hoa
Kỳ, hoặc tại sao bạn rút đơn xin nhập cảnh tại cửa khẩu *

I WAS REFUSED ADMISSION SINCE I DIDN'T HAVE A RETURN

Bạn có bao giờ bị Bộ An ninh nội địa từ chối ủy quyền du
lịch thông qua Hệ thống điện tử cho ủy quyền du lịch (ESTA)
không? *

Có

Không

Giải thích tại sao bạn bị từ chối ủy quyền du lịch *

I WAS REFUSED ESTA BECAUSE OF A TYPO



Có ai đã từng nộp đơn thỉnh cầu nhập cư thay mặt bạn với
Dịch vụ Quốc tịch và Nhập cư Hoa Kỳ không? *

Có

Không

Giải thích hoàn cảnh của đơn thỉnh cầu *

A LAW FIRM FILED ON MY BEHALF

§6

Địa chỉ và chi tiết điện thoại

36 câu trả lời

Địa chỉ nhà

Địa chỉ đường phố (Dòng 1) *

1234 FAKE ST

Địa chỉ đường phố (Dòng 2)

APT.567

Thành phố *



SHENZHEN

Tiểu bang/Tỉnh *

518000

Mã bưu chính/ZIP *

518000

Quốc gia/Khu vực *

Địa chỉ nhận thư
Nếu địa chỉ nhận thư của bạn khác với địa chỉ nhà, vui lòng cung cấp địa chỉ nhận thư.

Địa chỉ nhận thư của bạn có giống với địa chỉ nhà không? *

Có

Không

Không áp dụng Không áp dụng

Không áp dụng Không áp dụng

TRUNG QUỐC



Địa chỉ nhận thư

Địa chỉ đường phố (Dòng 1) *

15678 FAKE ST

Địa chỉ đường phố (Dòng 2)

APT. 910

Thành phố *

LOS ANGELES

Tiểu bang/Tỉnh *

CALIFORNIA

Mã bưu chính/ZIP *

90001

Không áp dụng Không áp dụng

Không áp dụng Không áp dụng



Quốc gia/Khu vực *

Điện thoại
Bạn phải cung cấp số điện thoại chính. Số điện thoại chính nên là số điện thoại mà bạn có khả
năng được liên lạc nhất; đây có thể là điện thoại bàn hoặc số di động. Nếu bạn có thêm điện
thoại bàn hoặc số di động, vui lòng liệt kê đó là số điện thoại thứ hai.

Điện thoại

Số điện thoại chính *

1234567890

Số điện thoại thứ hai *

9876543210

Số điện thoại cơ quan *

1357924680

HOA KỲ

Không áp dụng Không áp dụng

Không áp dụng Không áp dụng



Bạn có sử dụng bất kỳ số điện thoại nào khác trong năm
năm qua không? *

Có

Không

Cung cấp thông tin sau cho mỗi số điện thoại:

Số điện thoại bổ sung *

2468135790

Số điện thoại bổ sung *

8642013579

Số điện thoại bổ sung *

6420135798

Địa chỉ email
Bạn phải cung cấp địa chỉ email. Địa chỉ email bạn cung cấp sẽ được sử dụng cho mục đích liên
lạc. Cung cấp địa chỉ email an toàn và bạn có thể truy cập hợp lý.

Địa chỉ email *

COMPLEX@GMAIL.COM



Bạn có sử dụng bất kỳ địa chỉ email nào khác trong năm
năm qua không? *

Có

Không

Địa chỉ email bổ sung *

SAMPLE-EMAIL-1@GMAIL.COM

Địa chỉ email bổ sung *

SAMPLE-EMAIL2-@GMAIL.COM

Địa chỉ email bổ sung *

SAMPLE-EMAIL3-@GMAIL.COM

Mạng xã hội

Nhà cung cấp/Nền tảng mạng xã hội *

FACEBOOK



Liên kết đến hồ sơ mạng xã hội *

https://facebook.com/example.applicant

Nhà cung cấp/Nền tảng mạng xã hội *

Liên kết đến hồ sơ mạng xã hội *

https://linkedin.com/in/example-applicant

Nhà cung cấp/Nền tảng mạng xã hội *

Liên kết đến hồ sơ mạng xã hội *

https://twitter.com/example_applicant

Bạn có muốn cung cấp thông tin về sự hiện diện của mình
trên bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào khác mà bạn đã
sử dụng trong năm năm qua để tạo hoặc chia sẻ nội dung
(ảnh, video, cập nhật trạng thái, v.v.) không? *

Có

LINKEDIN

TWITTER



Không

Cung cấp thông tin sau cho mỗi trang web hoặc ứng dụng:

Nền tảng mạng xã hội bổ sung *

INSTAGRAM

Tên tài khoản mạng xã hội bổ sung *

https://instagram.com/example.applicant

Nền tảng mạng xã hội bổ sung *

SNAPCHAT

Tên tài khoản mạng xã hội bổ sung *

https://snapchat.com/add/example.applicant

§7

Thông tin hộ chiếu

19 câu trả lời

Loại hộ chiếu/Giấy tờ du lịch *



Số hộ chiếu/Giấy tờ du lịch
Nhập thông tin trên giấy tờ du lịch mà bạn sẽ sử dụng khi đi du lịch đến Hoa Kỳ. Giấy tờ du lịch
của bạn phải là hộ chiếu hợp lệ, chưa hết hạn hoặc tài liệu hợp lệ khác, chưa hết hạn đủ để
thiết lập danh tính và quốc tịch của bạn.

Số hộ chiếu/Giấy tờ du lịch *

123456789

Số sách hộ chiếu
Số sách hộ chiếu thường được gọi là số kiểm soát hàng tồn kho. Bạn có thể có hoặc không có
số sách hộ chiếu trên hộ chiếu của mình. Vị trí của số sách hộ chiếu trên hộ chiếu có thể khác
nhau tùy thuộc vào quốc gia cấp hộ chiếu. Vui lòng liên hệ với cơ quan cấp hộ chiếu nếu bạn
không thể xác định liệu hộ chiếu của bạn có chứa số sách hộ chiếu hay không.

Số sách hộ chiếu *

987654321

Quốc gia/Cơ quan cấp hộ chiếu/Giấy tờ du lịch *

Hộ chiếu/Giấy tờ du lịch được cấp ở đâu?

Công vụ

Không áp dụng Không áp dụng

TRUNG QUỐC



Thành phố *

SHENZHEN

Tiểu bang/Tỉnh *Nếu hiển thị trên hộ chiếu

GUANGDONG

Quốc gia/Khu vực *

Ngày cấp *

Ngày hết hạn
Trong hầu hết các trường hợp, hộ chiếu/Giấy tờ du lịch của bạn phải có ít nhất sáu tháng hiệu
lực sau ngày nộp đơn xin visa và/hoặc ngày đến Hoa Kỳ.

Ngày hết hạn *

Bạn có bao giờ làm mất hộ chiếu hoặc bị đánh cắp không? *

Có

TRUNG QUỐC

02 JUN 2021

31 MAY 2031

Không áp dụng Không hết hạn



Không

Cung cấp thông tin sau cho mỗi hộ chiếu bị mất hoặc bị đánh cắp:

Số hộ chiếu/Giấy tờ du lịch *

123456789

Quốc gia/Cơ quan cấp hộ chiếu/Giấy tờ du lịch *

Giải thích hoàn cảnh *

LOST IN A TAXI

Số hộ chiếu/Giấy tờ du lịch *

Quốc gia/Cơ quan cấp hộ chiếu/Giấy tờ du lịch *

Không áp dụng Không biết

TRUNG QUỐC

Không áp dụng Không biết

TRUNG QUỐC



Giải thích hoàn cảnh *

LEFT IN A HOTEL

Số hộ chiếu/Giấy tờ du lịch *

135792468

Quốc gia/Cơ quan cấp hộ chiếu/Giấy tờ du lịch *

Giải thích hoàn cảnh *

STOLEN

§8

Thông tin liên lạc

11 câu trả lời

Người liên lạc hoặc Tổ chức tại Hoa Kỳ
Điểm liên lạc Hoa Kỳ của bạn có thể là bất kỳ cá nhân nào tại Hoa Kỳ biết bạn và có thể xác
minh danh tính của bạn nếu cần. Nếu bạn không quen biết ai tại Hoa Kỳ, bạn có thể nhập tên
cửa hàng, công ty hoặc tổ chức mà bạn dự định ghé thăm trong chuyến đi.

Người liên lạc hoặc Tổ chức tại Hoa Kỳ

Không áp dụng Không biết

TRUNG QUỐC



Người liên lạc

Họ *

ZHANG

Tên *

XIAO

Không biết

Tên Tổ chức

Không biết

Mối quan hệ với bạn *

Tên Tổ chức *

EMPLOYER



Địa chỉ và số điện thoại của điểm liên lạc

Địa chỉ đường phố Hoa Kỳ (Dòng 1) *

1234 FAKE ST

Địa chỉ đường phố Hoa Kỳ (Dòng 2)

APT. 567

Thành phố *

LOS ANGELES

Tiểu bang *

Mã ZIP (nếu biết)

90001

CALIFORNIA



Số điện thoại *

1234567890

Địa chỉ email *

ACME@ACME.COM

§9

Thông tin gia đình

23 câu trả lời

Họ tên đầy đủ và ngày sinh của cha

Họ *

DYLAN

Tên *

BOB

Ngày sinh *

Không áp dụng Không áp dụng

Không áp dụng Không biết

Không áp dụng Không biết



Cha bạn có ở Hoa Kỳ không? *

Có

Không

Tình trạng của cha *

Họ tên đầy đủ và ngày sinh của mẹ

Họ *

DYLAN

Tên *

SARA

16 JUN 1966

Không áp dụng Không biết

Khác/Tôi không biết

Không áp dụng Không biết

Không áp dụng Không biết



Ngày sinh *

Mẹ bạn có ở Hoa Kỳ không? *

Có

Không

Tình trạng của mẹ *

Người thân trực hệ
Có nghĩa là hôn phu/hôn thê, vợ/chồng, con (con trai/con gái), hoặc anh chị em ruột
(anh/chị/em).

Bạn có người thân trực hệ nào, không bao gồm cha mẹ, ở
Hoa Kỳ không? *

Có

Không

Cung cấp thông tin sau:

15 JUN 1971

Không áp dụng Không biết

Khác/Tôi không biết



Họ *

DYLAN

Tên *

JAKOB

Mối quan hệ với bạn *

Tình trạng của người thân *

Họ *

DYLAN

Tên *

ANNA

CHILD

Khác/Tôi không biết



Mối quan hệ với bạn *

Tình trạng của người thân *

Họ *

DENISE

Tên *

CAROLYN

Mối quan hệ với bạn *

Tình trạng của người thân *

CHILD

Khác/Tôi không biết

SIBLING

Khác/Tôi không biết



§10

Nghề nghiệp hiện tại

12 câu trả lời

Thông tin công việc/giáo dục/đào tạo hiện tại

Nghề nghiệp chính *

Thông tin nhà tuyển dụng hoặc trường học hiện tại

Tên nhà tuyển dụng hoặc trường học hiện tại *

BOB'S BURGERS

Địa chỉ nhà tuyển dụng hoặc trường học hiện tại

Địa chỉ đường phố (Dòng 1) *

42 WALLABY WAY

BUSINESS



Địa chỉ đường phố (Dòng 2)

BUILDING 7

Thành phố *

XIAMEN

Tiểu bang/Tỉnh *

FUJIAN

Mã bưu chính / ZIP *

361000

Quốc gia / Khu vực *

Số điện thoại *

1234567890

Không áp dụng Không áp dụng

Không áp dụng Không áp dụng

TRUNG QUỐC



Ngày bắt đầu *

Thu nhập hàng tháng bằng tiền tệ địa phương (nếu có việc
làm) *

20000

Mô tả ngắn gọn nhiệm vụ của bạn *

AS A BUSINESS ANALYST, I ANALYZE BUSINESS PROCESSES.

§11

Nghề nghiệp trước đây
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Bạn có từng làm việc trước đây không? *

Có

Không

Thông tin nhà tuyển dụng/Công việc:

02 JUN 2021

Không áp dụng Không áp dụng



Tên nhà tuyển dụng *

SALLY'S SALON

Địa chỉ nhà tuyển dụng

Địa chỉ đường phố nhà tuyển dụng (Dòng 1) *

40 ANNERLEY RD

Địa chỉ đường phố nhà tuyển dụng (Dòng 2)

CORNER OF ANNERLEY AND STANLEY ST

Thành phố/Thị trấn *

SHENZHEN

Tiểu bang/Tỉnh *

GUANGDONG

Không áp dụng Không áp dụng



Mã bưu chính/ZIP *

518000

Quốc gia *

Số điện thoại nhà tuyển dụng *

9876543210

Chức danh công việc *

HAIRDRESSER

Họ của người giám sát *

XIAO

Tên của người giám sát *

Không áp dụng Không áp dụng

TRUNG QUỐC

Không áp dụng Không biết

Không áp dụng Không biết



Ngày bắt đầu làm việc *

Ngày kết thúc làm việc *

Mô tả ngắn gọn nhiệm vụ của bạn *

AS A HAIRDRESSER, I CUT HAIR AND STYLED HAIR FOR CUS

Tên nhà tuyển dụng *

JIMMY'S BAR

Địa chỉ nhà tuyển dụng

Địa chỉ đường phố nhà tuyển dụng (Dòng 1) *

80 XINGFU RD

Địa chỉ đường phố nhà tuyển dụng (Dòng 2)

02 JUN 2020

02 JUN 2021



LEVEL 2

Thành phố/Thị trấn *

SHENZHEN

Tiểu bang/Tỉnh *

GUANGDONG

Mã bưu chính/ZIP *

518000

Quốc gia *

Số điện thoại nhà tuyển dụng *

9876543210

Không áp dụng Không áp dụng

Không áp dụng Không áp dụng

TRUNG QUỐC



Chức danh công việc *

BARTENDER

Họ của người giám sát *

Tên của người giám sát *

Ngày bắt đầu làm việc *

Ngày kết thúc làm việc *

Mô tả ngắn gọn nhiệm vụ của bạn *

AS A BARTENDER, I SERVED DRINKS AND CLEANED GLASSE

Trình độ học vấn

Không áp dụng Không biết

Không áp dụng Không biết

03 JUN 2018

03 JUN 2019



Bạn phải trả lời Có cho câu hỏi này nếu bạn đã từng theo học, trong bất kỳ khoảng thời gian
nào, trường trung học/trung học phổ thông (hoặc tương đương ở quốc gia của bạn) hoặc cao
đẳng, đại học, trường sau đại học, chương trình tiến sĩ, hoặc chương trình nghề.

Bạn có theo học bất kỳ cơ sở giáo dục nào ở cấp trung học
trở lên không? *

Có

Không

Cung cấp thông tin sau về (các) cơ sở giáo dục bạn đã theo học.

Tên cơ sở giáo dục *

STANFORD UNIVERSITY

Địa chỉ

Địa chỉ đường phố (Dòng 1) *

450 SERRA MALL

Địa chỉ đường phố (Dòng 2)



Thành phố *

STANFORD

Tiểu bang/Tỉnh *

CA

Mã bưu chính/ZIP *

94305

Quốc gia *

Khóa học *

BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE

Ngày bắt đầu học *

Không áp dụng Không áp dụng

Không áp dụng Không áp dụng

HOA KỲ

03 JUN 2017



Ngày kết thúc học *

Tên cơ sở giáo dục *

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Địa chỉ

Địa chỉ đường phố (Dòng 1) *

THE OLD SCHOOLS, TRINITY LANE

Địa chỉ đường phố (Dòng 2)

Thành phố *

CAMBRIDGE

02 JUN 2021



Tiểu bang/Tỉnh *

Mã bưu chính/ZIP *

CB2 1TN

Quốc gia *

Khóa học *

MASTER OF PHILOSOPHY IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Ngày bắt đầu học *

Ngày kết thúc học *

Không áp dụng Không áp dụng

Không áp dụng Không áp dụng

VƯƠNG QUỐC ANH

02 JUN 2021

02 JUN 2022



Tên cơ sở giáo dục *

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Địa chỉ

Địa chỉ đường phố (Dòng 1) *

77 MASSACHUSETTS AVENUE

Địa chỉ đường phố (Dòng 2)

Thành phố *

CAMBRIDGE

Tiểu bang/Tỉnh *

MA

Không áp dụng Không áp dụng



Mã bưu chính/ZIP *

02139

Quốc gia *

Khóa học *

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ROBOTICS

Ngày bắt đầu học *

Ngày kết thúc học *

Tên cơ sở giáo dục *

NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE

Không áp dụng Không áp dụng

HOA KỲ

02 JUN 2022

01 FEB 2026



Địa chỉ

Địa chỉ đường phố (Dòng 1) *

21 LOWER KENT RIDGE ROAD

Địa chỉ đường phố (Dòng 2)

Thành phố *

SINGAPORE

Tiểu bang/Tỉnh *

Mã bưu chính/ZIP *

119077

Quốc gia *

Không áp dụng Không áp dụng

Không áp dụng Không áp dụng



Khóa học *

MASTER OF SCIENCE IN DATA ANALYTICS

Ngày bắt đầu học *

Ngày kết thúc học *

§12

Chi tiết nghề nghiệp bổ sung
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Bạn có thuộc về dòng tộc hoặc bộ lạc nào không? *

Có

Không

Tên dòng tộc hoặc bộ lạc *

SINGAPORE

02 JUN 2023

06 JUN 2025



BLUE SKY TRIBE

Cung cấp danh sách các ngôn ngữ bạn nói

Tên ngôn ngữ *

ENGLISH

Tên ngôn ngữ *

SPANISH

Tên ngôn ngữ *

FRENCH

Bạn có đi du lịch đến bất kỳ quốc gia/khu vực nào trong
vòng năm năm qua không? *

Có

Không

Cung cấp danh sách các quốc gia/khu vực đã đến thăm

Quốc gia/Khu vực *



Quốc gia/Khu vực *

Quốc gia/Khu vực *

Bạn có thuộc về, đóng góp cho, hoặc làm việc cho bất kỳ tổ
chức chuyên nghiệp, xã hội hoặc từ thiện nào không? *

Có

Không

Cung cấp danh sách các tổ chức

Tên tổ chức *

RED CROSS

Tên tổ chức *

HOA KỲ

PHÁP

NHẬT BẢN



WORLD WILDLIFE FUND

Tên tổ chức *

DOCTORS WITHOUT BORDERS

Bạn có bất kỳ kỹ năng hoặc đào tạo chuyên môn nào,
chẳng hạn như súng đạn, chất nổ, hạt nhân, sinh học, hoặc
kinh nghiệm về hóa học không? *

Có

Không

Giải thích *

COMPLETED CERTIFIED EXPLOSIVES TRAINING IN THE MILI

Bạn có bao giờ phục vụ trong quân đội không? *

Có

Không

Cung cấp thông tin sau:

Tên quốc gia/khu vực



Vui lòng chọn tên hiện tại của quốc gia/khu vực nơi bạn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tên quốc gia/khu vực *

Quân chủng *

ARMY

Cấp bậc/Chức vụ *

SERGEANT

Chuyên môn quân sự *

COMBAT ENGINEER

Ngày bắt đầu phục vụ *

Ngày kết thúc phục vụ *

HOA KỲ

04 JUN 2012

03 JUN 2017



Tên quốc gia/khu vực
Vui lòng chọn tên hiện tại của quốc gia/khu vực nơi bạn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tên quốc gia/khu vực *

Quân chủng *

NAVY

Cấp bậc/Chức vụ *

LIEUTENANT

Chuyên môn quân sự *

NAVAL OPERATIONS SPECIALIST

Ngày bắt đầu phục vụ *

VƯƠNG QUỐC ANH

03 JUN 2018



Ngày kết thúc phục vụ *

Tên quốc gia/khu vực
Vui lòng chọn tên hiện tại của quốc gia/khu vực nơi bạn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tên quốc gia/khu vực *

Quân chủng *

AIR FORCE

Cấp bậc/Chức vụ *

CAPTAIN

Chuyên môn quân sự *

PILOT

Ngày bắt đầu phục vụ *

02 JUN 2023

ĐỨC



Ngày kết thúc phục vụ *

Bạn có bao giờ phục vụ, là thành viên của, hoặc tham gia
với đơn vị bán quân sự, đơn vị tự vệ, nhóm nổi dậy, nhóm
du kích, hoặc tổ chức nổi loạn không? *

Có

Không

Giải thích *

DURING MY DEPLOYMENT, I WAS TASKED WITH INTELLIGEN

§13

Lý lịch an ninh - Phần 1
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04 JUN 2014

03 JUN 2019



Bạn có bệnh truyền nhiễm có ý nghĩa đối với sức khỏe cộng
đồng không? (Các bệnh truyền nhiễm có ý nghĩa công cộng
bao gồm lở miệng mềm, lậu, u hạch bẹn, phong nhiễm
trùng, u hạch thông, giang mai giai đoạn truyền nhiễm, lao
hoạt động, và các bệnh khác được xác định bởi Bộ Y tế và
Dịch vụ Nhân sinh.) *

Có

Không

Giải thích *

I CONTRACTED MILD TUBERCULOSIS IN 2015 WHILE VOLUN

Bạn có rối loạn tâm thần hoặc thể chất gây ra hoặc có khả
năng gây ra mối đe dọa cho sự an toàn hoặc ph福利 của
bản thân hoặc người khác không? *

Có

Không

Giải thích *

I WAS DIAGNOSED WITH ANXIETY DISORDER IN 2018, BUT 



Bạn có phải là hoặc đã từng là người lạm dụng hoặc nghiện
ma túy không? *

Có

Không

Giải thích *

I WAS PRESCRIBED PAINKILLERS FOLLOWING SURGERY IN 

§14

Lý lịch an ninh - Phần 2
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Bạn có bao giờ bị bắt giữ hoặc kết tội vì bất kỳ tội danh
hoặc tội phạm nào, ngay cả khi đã được ân xá, đại xá, hoặc
hành động tương tự khác không? *

Có

Không

Giải thích *

I WAS ARRESTED IN 2010 FOR A TRAFFIC VIOLATION DUE TO



Bạn có bao giờ vi phạm, hoặc tham gia vào âm mưu vi
phạm, bất kỳ luật nào liên quan đến chất được kiểm soát
không? *

Có

Không

Giải thích *

IN 2015, I WAS BRIEFLY DETAINED FOR POSSESSION OF A P

Bạn có đến Hoa Kỳ để tham gia bán dâm hoặc tệ nạn
thương mại bất hợp pháp hoặc đã từng tham gia bán dâm
hoặc mua dâm trong vòng 10 năm qua không? *

Có

Không

Giải thích *

IN 2012, MY NAME WAS MISTAKENLY INCLUDED IN AN INV



Bạn có bao giờ tham gia vào, hoặc tìm cách tham gia vào,
rửa tiền không? *

Có

Không

Giải thích *

IN 2018, I WAS QUESTIONED AS PART OF A ROUTINE FINAN

Bạn có bao giờ thực hiện hoặc âm mưu thực hiện tội buôn
người ở Hoa Kỳ hoặc ngoài Hoa Kỳ không? *

Có

Không

Giải thích *

IN 2016, I VOLUNTEERED FOR A CHARITY ORGANIZATION A

Bạn có bao giờ cố ý hỗ trợ, tiếp tay, hỗ trợ hoặc thông đồng
với một cá nhân đã thực hiện, hoặc âm mưu thực hiện tội
buôn người nghiêm trọng ở Hoa Kỳ hoặc ngoài Hoa Kỳ
không? *

Có



Không

Giải thích *

I HAVE NEVER ASSISTED IN OR BEEN INVOLVED WITH HUM

Bạn có phải là vợ/chồng, con trai, hoặc con gái của một cá
nhân đã thực hiện hoặc âm mưu thực hiện tội buôn người
ở Hoa Kỳ hoặc ngoài Hoa Kỳ và trong vòng năm năm qua,
bạn có cố ý hưởng lợi từ các hoạt động buôn người không?
*

Có

Không

Giải thích *

I WAS BRIEFLY QUESTIONED IN 2017 AS PART OF A BROADE
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Bạn có tìm cách tham gia vào hoạt động gián điệp, phá
hoại, vi phạm kiểm soát xuất khẩu, hoặc bất kỳ hoạt động
bất hợp pháp nào khác khi ở Hoa Kỳ không? *

Có



Không

Giải thích *

IN 2010, I WAS EMPLOYED AS A TECHNICAL CONSULTANT F

Bạn có tìm cách tham gia vào các hoạt động khủng bố khi ở
Hoa Kỳ hoặc đã từng tham gia vào các hoạt động khủng bố
không? *

Có

Không

Giải thích *

I WAS ONCE MISTAKENLY QUESTIONED DURING A TRAVEL 

Bạn có bao giờ hoặc có dự định cung cấp hỗ trợ tài chính
hoặc hỗ trợ khác cho khủng bố hoặc các tổ chức khủng bố
không? *

Có

Không

Giải thích *



I HAVE NEVER KNOWINGLY OR UNKNOWINGLY PROVIDED 

Bạn có phải là thành viên hoặc đại diện của một tổ chức
khủng bố không? *

Có

Không

Giải thích *

I HAVE NO AFFILIATIONS WITH ANY ORGANIZATIONS IDEN

Bạn có phải là vợ/chồng, con trai, hoặc con gái của một cá
nhân đã tham gia vào hoạt động khủng bố, bao gồm cả việc
cung cấp hỗ trợ tài chính hoặc hỗ trợ khác cho khủng bố
hoặc các tổ chức khủng bố, trong năm năm qua không? *

Có

Không

Giải thích *

IN 2018, I WAS INTERVIEWED AS PART OF A ROUTINE BACK



Bạn có bao giờ ra lệnh, xúi giục, thực hiện, hỗ trợ, hoặc
tham gia vào diệt chủng không? *

Có

Không

Giải thích *

I HAVE NEVER PARTICIPATED IN, SUPPORTED, OR HAD ANY 

Bạn có bao giờ thực hiện, ra lệnh, xúi giục, hỗ trợ, hoặc
tham gia vào tra tấn không? *

Có

Không

Giải thích *

I HAVE NEVER BEEN INVOLVED IN OR SUPPORTED ACTS OF

Bạn có thực hiện, ra lệnh, xúi giục, hỗ trợ, hoặc tham gia
vào việc giết người ngoài pháp luật, giết người vì chính trị,
hoặc các hành vi bạo lực khác không? *

Có

Không



Giải thích *

I HAVE NEVER PARTICIPATED IN OR SUPPORTED ANY ACTS 

Bạn có bao giờ tham gia vào việc tuyển mộ hoặc sử dụng
lính trẻ em không? *

Có

Không

Giải thích *

I HAVE NEVER BEEN INVOLVED IN RECRUITING, SUPPORTIN

Bạn có, khi đang phục vụ với tư cách là một quan chức
chính phủ, chịu trách nhiệm hoặc trực tiếp thực hiện, vào
bất kỳ thời điểm nào, các vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về
tự do tôn giáo không? *

Có

Không

Giải thích *

I HAVE ALWAYS UPHELD AND RESPECTED THE RIGHTS OF IN



Bạn có bao giờ trực tiếp tham gia vào việc thiết lập hoặc
thực thi các biện pháp kiểm soát dân số buộc một phụ nữ
phải phá thai trái với ý muốn tự do của cô ấy hoặc một
người đàn ông hoặc phụ nữ phải triệt sản trái với ý muốn
tự do của họ không? *

Có

Không

Giải thích *

I HAVE NO INVOLVEMENT IN ANY COERCIVE POPULATION C

Bạn có bao giờ trực tiếp tham gia vào việc cấy ghép cưỡng
chế các cơ quan hoặc mô cơ thể của con người không? *

Có

Không

Giải thích *

I HAVE NEVER BEEN INVOLVED IN OR SUPPORTED THE COE
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Bạn có bao giờ là đối tượng của phiên điều trần trục xuất
hoặc bị đuổi khỏi không? *

Có

Không

Giải thích *

ATTENDED A HEARING IN 2018 REGARDING A VISA OVERST

Bạn có bao giờ tìm cách có được hoặc hỗ trợ người khác có
được visa, nhập cảnh vào Hoa Kỳ, hoặc bất kỳ lợi ích nhập
cư nào khác của Hoa Kỳ bằng gian lận hoặc xuyên tạc có
chủ ý hoặc các phương tiện bất hợp pháp khác không? *

Có

Không

Giải thích *

INCORRECT DOCUMENTATION SUBMITTED BY AN AGENT W

Bạn có không tham gia phiên điều trần về việc trục xuất
hoặc không được nhập cảnh trong vòng năm năm qua
không? *

Có



Không

Giải thích *

MISSED THE HEARING DUE TO MEDICAL EMERGENCY.

Bạn có bao giờ có mặt bất hợp pháp, ở lại quá thời gian
được cấp bởi một quan chức nhập cư hoặc vi phạm các
điều khoản của visa Hoa Kỳ không? *

Có

Không

Giải thích *

WORKED WITHOUT AUTHORIZATION FOR A BRIEF PERIOD 

Bạn có bao giờ bị trục xuất hoặc bị đuổi khỏi bất kỳ quốc
gia nào không? *

Có

Không



Giải thích *

DEPORTED IN 2015 FOR OVERSTAYING THE VISA DURATION
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Bạn có bao giờ giữ quyền nuôi con của một công dân Hoa
Kỳ bên ngoài Hoa Kỳ khỏi một người được tòa án Hoa Kỳ
cấp quyền giám hộ hợp pháp không? *

Có

Không

Giải thích *

A LEGAL DISPUTE OVER CHILD CUSTODY WAS RESOLVED AM

Bạn có bỏ phiếu ở Hoa Kỳ vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định
nào không? *

Có

Không



Giải thích *

UNINTENTIONALLY REGISTERED TO VOTE DUE TO A CLERIC

Bạn có bao giờ từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ với mục đích tránh
thuế không? *

Có

Không

Giải thích *

RENOUNCED PREVIOUS CITIZENSHIP TO COMPLY WITH LO

Bạn có phải là cựu du học sinh trao đổi (J) chưa hoàn thành
yêu cầu cư trú nước ngoài hai năm không? *

Có

Không

Giải thích *

PLANNED EXCHANGE PROGRAM WAS CANCELED DUE TO U



Bạn có theo học trường tiểu học công lập với tư cách sinh
viên (F) hoặc trường trung học công lập sau ngày 30 tháng
11 năm 1996 mà không hoàn trả cho trường không? *

Có

Không

Giải thích *

ATTENDED A PUBLIC SCHOOL TEMPORARILY WHILE AWAIT
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Thông tin điểm liên lạc bổ sung

Liệt kê ít nhất 2 người liên hệ tại quốc gia cư trú có thể xác minh thông tin của bạn. Không liệt kê
thành viên gia đình trực tiếp hoặc họ hàng.

Họ *

SMITH

Tên *

JOHN MICHAEL

Địa chỉ đường phố Dòng 1 *



123 MAIN STREET

Địa chỉ đường phố Dòng 2

APT 4B

Thành phố *

NEW YORK

Tiểu bang/Tỉnh *

NY

Mã bưu chính/ZIP *

10001

Quốc gia/Khu vực *

Không áp dụng Không áp dụng

Không áp dụng Không áp dụng

HOA KỲ



Số điện thoại *

2125550101

Địa chỉ email *

JOHN.SMITH@EXAMPLE.COM

Họ *

CHEN

Tên *

LI HUA

Địa chỉ đường phố Dòng 1 *

56 DONGZHIMEN STREET

Địa chỉ đường phố Dòng 2

Không áp dụng Không áp dụng

Không áp dụng Không áp dụng



Thành phố *

BEIJING

Tiểu bang/Tỉnh *

Mã bưu chính/ZIP *

100010

Quốc gia/Khu vực *

Số điện thoại *

861055551234

Địa chỉ email *

LI.CHEN@EXAMPLE.CN

Không áp dụng Không áp dụng

Không áp dụng Không áp dụng

TRUNG QUỐC

Không áp dụng Không áp dụng



Họ *

GARCIA

Tên *

MARIA ISABEL

Địa chỉ đường phố Dòng 1 *

34 CALLE MAYOR

Địa chỉ đường phố Dòng 2

Thành phố *

MADRID

Không áp dụng Không áp dụng



Tiểu bang/Tỉnh *

Mã bưu chính/ZIP *

28014

Quốc gia/Khu vực *

Số điện thoại *

34915559876

Địa chỉ email *

MARIA.GARCIA@EXAMPLE.ES

Họ *

Không áp dụng Không áp dụng

Không áp dụng Không áp dụng

TÂY BAN NHA

Không áp dụng Không áp dụng

Không áp dụng Không áp dụng



KUMAR

Tên *

RAJESH

Địa chỉ đường phố Dòng 1 *

15 MG ROAD

Địa chỉ đường phố Dòng 2

2ND FLOOR

Thành phố *

BENGALURU

Tiểu bang/Tỉnh *

KARNATAKA

Mã bưu chính/ZIP *

Không áp dụng Không áp dụng



560001

Quốc gia/Khu vực *

Số điện thoại *

91805556789

Địa chỉ email *

RAJESH.KUMAR@EXAMPLE.IN

§19

Chi tiết visa sinh viên - Phần 2

7 câu trả lời

ID SEVIS *

N0000000000

Không áp dụng Không áp dụng

ẤN ĐỘ

Không áp dụng Không áp dụng

Không áp dụng Không áp dụng



Cung cấp thông tin bổ sung bên dưới:

Tên trường *

UCLA

Khóa học

Khóa học *

BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE

Địa chỉ đường phố Dòng 1 *

405 HILGARD AVENUE

Địa chỉ đường phố Dòng 2

Thành phố *

LOS ANGELES

Tiểu bang *



Mã bưu chính/ZIP *

90095
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Số biên lai đơn/Số thỉnh cầu *

ABC1234567890

Tên của người/công ty nộp thỉnh cầu *

GREEN VALLEY FARMS LLC

Bạn dự định làm việc ở đâu?

Tên nhà tuyển dụng *

GREEN VALLEY FARMS LLC

CALIFORNIA



Địa chỉ đường phố Hoa Kỳ (Dòng 1) *

456 HARVEST LANE

Địa chỉ đường phố Hoa Kỳ (Dòng 2)

Thành phố *

BOISE

Tiểu bang *

Mã ZIP (nếu biết)

83702

Số điện thoại *

2085556789

Nhập thu nhập hàng tháng (bằng USD) *

IDAHO



4500

Mệt mỏi với việc điền biểu mẫu thủ công?
Bạn đã thấy biểu mẫu DS-160 có thể phức tạp như thế nào. Hãy để dịch vụ tự
động của chúng tôi xử lý tất cả các chi tiết cho bạn - không có hết thời gian,

không bị mất tiến độ và không có sai sót.

Tự động điền biểu mẫu DS-160 của bạn

http://localhost:9003/vi/signup

